Hình học 6
Phan Đức Linh
PTCS Đức Hạnh

	 Ngày soạn:
Ngày giảng:              
Chương II.    GÓC
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG:

1. Kiến thức:

-  Biết khái niệm nửa mặt phẳng.

-  Biết khái niệm góc.

-  Hiểu các khái niệm: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, hai góc kề nhau, hai góc bù nhau.

-  Biết khái niệm số đo góc.

-  Hiểu được: nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz thì : <xoy + <yOz = <xOz để giải các bài toán đơn giản.
-  Hiểu khái niệm tia phân giác của góc.

-  Biết các khái niệm đường tròn, hình tròn, tâm, cung tròn, dây cung, đường kính, bán kính.

-  Nhận biết được các điểm nằm trên, bên trong, bên ngoài đường tròn.

-  Biết khái niệm tam giác.

-  Hiểu được các khái niệm đỉnh, cạnh, góc của tam giác.

-  Nhận biết được các điểm nằm bên trong, bên ngoài tam giác.

2. Kỹ năng:

-  Biết vẽ một góc. Nhận biết được một góc trong hình vẽ.

-  Biết dùng thước đo góc để đo góc.

-  Biết vẽ một góc có số đo cho trước.

-  Biết vẽ tia phân giác của một góc.

-  Biết dùng com pa để vẽ đường tròn, cung tròn. Biết gọi tên và ký hiệu đường tròn.

-  Biết vẽ tam giác. Biết gọi tên và ký hiệu tam giác.

-  Biết đo các yếu tố (cạnh, góc) của một tam giác cho trước.
3. Tư duy:

- Rèn khả năng tư duy logic, suy luận.
4. Thái độ:

- Yêu thích môn học, có ý thức liên hệ bài học vào thực tế.


	Ngày soạn:
Ngày giảng:
TIẾT 16.        
§1. NỬA MẶT PHẲNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức : - HS hiểu về mặt phẳng, khái niệm nửa mặt phẳng bờ a, cách gọi tên nửa mặt phẳng bờ đã cho.

                       - HS hiểu về tia nằm giữa hai tia khác

2. Kỹ năng:    - Nhận biết nửa mặt phẳng

 - Biết vẽ, nhận biết tia nằm giữa hai tia khác
3. Tư  duy: - Rèn khả năng quan sát, tư duy logic.
4. Thái độ:     - Yêu thích môn học, có ý thức liên hệ bài học vào thực tế.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu.

2. Học sinh: Thước thẳng.

III. PHƯƠNG PHÁP:  Quan sát, phát hiện và giải quyết vấn đề, trực quan, vấn đáp gợi mở

IV. TIẾN TRÌNH  GIỜ DẠY – GIÁO DỤC:

1. Ổn định lớp:(1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới:
Hoạt động của GV – HS

Nội dung 
HĐ1: Nửa mặt phẳng bờ a. (20 phút)
GV: Giới thiệu một số hình ảnh mặt phẳng trong thực tế

? Có nhận xét gì về giới hạn của mặt phẳng?

H/s: Không giới hạn về mọi phía

GV: Trông H1  đường thẳng a chia mặt phẳng thành mấy phần?

H/s: 2 phần

GV: GT: Mỗi phần là một nửa mặt phẳng

? Vậy thế nào là một nửa mặt phẳng 

H/s: Nêu khái niệm

GV: GT hai nửa mặt phẳng chung bờ gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau

? Để tạo ra hai nửa mặt phẳng đối nhau ta làm như thế nào?

H/s: Kẻ một đường thẳng

GV: Chốt lại( Nhận xét

-Vẽ H2(Có nhận xét gì về M&N; M&P; N&P 

H/s: M&N 
[image: image1.wmf]Î

 cùng 1 nửa mặt phẳng

- M&P(N&P) không cùng 
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 1 nửa mặt phẳng 

GV: Cho HS làm ?1 theo nhóm

H/s: Các nhóm thảo luận(Đại diện mhóm trình bày – Nhóm khác nhận xét(bổ sung)

GV: Chốt lại( Kết luận: đoạn thẳng nối hai điểm không cắt bờ(2 điểm thuộc 1 nửa mặt phẳng và ngược lại
1. Nửa mặt phẳng bờ a.

- Trang giấy ; mặt phẳng bảng….. là hình ảnh của  mặt phẳng 

- Mặt phẳng không bị giới hạn về mọi phía
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+ Khái niệm nửa mặt phẳng: SGK/72

- Hai nửa mặt phẳng có chung bờ  gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau

+ Nhận xét: Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của 2 nửa mặt phẳng đối nhau                               . M

                       (I)                         . N

                                                                   a

                      (II)                    . P

- M & N là hai điểm nằm cùng phía đối với đường thẳng a

- M & P(N & P) là hai điểm nằm khác phía đối với đường thẳng a

[image: image3.wmf]?1

a)- Nửa mặt phẳng bờ a không chứa điểm P(I)

   - Nửa mặt phẳng bờ a không chứa điểm M(N) (II)

b) a không cắt MN; a cắt MP

HĐ2: Tia nằm giữa hai tia.(10 phút)
GV: Đưa ra bảng phụ H3 yêu cầu HS quan sát và nhận xét khi nào  Oz nằm giữa Ox và Oy?

H/s: Quan sát và nhận xét

GV: Chốt lại điều kiện để một tia nằm giữa 2 tia

- Cho HS làm 
[image: image4.wmf]?2

 SGK

H/s: Cả lớp làm vào vở- 2 HS lần lượt trả lời

- HS khác nhận xét( bổ sung)

2. Tia nằm giữa hai tia.
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Nhận xét:                 

 M
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Ox; N
[image: image7.wmf]Î

Oy                                                       

Oz cắt MN tại điểm nằm giữa M & N

[image: image8.wmf]Þ

Oz nằm giữa Ox & Oy
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 a) Oz nằm giữa Ox và Oy vì Oz cắt MN

b) Oz không nằm giữa Ox và Oy vì Oz không cắt MN



	4. Củng cố (10 phút   )
Bài tập 2 SGK

Bài tập 3 SGK

HS trả lời câu hỏi

HS điền vào chỗ trống trên bảng phụ

	5. Hướng dẫn về nhà (4 phút   )

- Học kĩ lý thuyết, nhận biết được nửa mặt phẳng, tia nằm giữa hai tia khác

- Bài tập 4,5 SGK,1,4,5 SBT
V. RÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...

	Ngày soạn:
Ngày giảng:

TIẾT 17.

 §1. GÓC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức : Hiểu góc là gì ? Góc bẹt là gì ? Hiểu về điểm nằm trong góc 

2. Kĩ năng : - Vẽ góc đặt tên góc và đọc tên góc

- Nhận biết điểm nằm trong góc 
3. Tư duy :

- Rèn tư duy logic, khả năng suy luận.

4. Thái độ : - Yêu thích môn học, có ý thức liên hệ bài học vào thực tế.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Thước thẳng, compa, bẳng phụ

2. Học sinh: Thước thẳng

III. PHƯƠNG PHÁP: Quan sát, phát hiện và giải quyết vấn đề, trực quan, vấn đáp gợi mở

IV. TIẾN TRÌNH  GIỜ DẠY – GIÁO :

1. Ổn định lớp :(1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ :( 5 phút   )

	Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a ?

Thế nào là hai nửa mặt phẳng đối nhau

Vẽ đưởng thẳng aa’, lấy điểm O thuộc aa’, điểm A không thuộc aa’, chỉ rõ hai nửa mặt phẳng có bờ chung là aa’

? Vẽ hai tia Ox, Oy

Trên các hình vừa vẽ có những tia nào

? Các tia đó có đặc điểm gì ?
GV: Hai tia chung gốc tạo một hình, hình đó gọi là góc

Vậy góc là gì, đó là nọi dung bài học hôm nay

	3. Bài mới: 

	Hoạt động của GV - HS

Nội dung ghi bảng

HĐ1: Đo góc.

G/v: Vẽ một góc bất kỳ lên bảng

H/s: Vẽ một góc bất kỳ vào vở  

G/v: Khi đo góc ta dùng dụng cụ gì?

H/s: Thước đo góc 

G/v: GT về thước đo góc(Cho HS đọc SGK tìn hiểu cách đo góc  

H/s: Đọc SGK ( Đo góc của mình

G/v :1 HS lên bảng đo góc trên bảng

G/v: Đo lại và khắc sâu cách đo

? Góc trong vở có mấy số đo? Hãy vẽ góc bẹt và đo góc đó?

H/s: Có 1 số đo, số đo góc bẹt bằng180o
G/v: Giới thiệu nhận xét và chú ý SGK

H/s: Đọc SGK
1. Đo góc.

                                         [image: image10.emf]y

x

O


Ví dụ:  <xOy= 600 hay góc < yOx= 600
* Nhận xét: 

- Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt bằng 1800
- Số đo mỗi góc không vượt quá 1800
* Chú ý:    10 = 60’;      1’ = 60’’.
HĐ2: So sánh hai góc.

G/v: Vẽ hai góc bằng nhau yêu cầu hai HS lên đo(So sánh số đo hai góc

H/s: Hai HS lên bảng đo- 1 HS so sánh hai số đo

G/v: Hai góc có số đo bằng nhau(2 góc bằng nhau

H/s: Vẽ 2 góc bằng nhau vào vở

G/v: Vẽ 1 góc tù, một góc nhọn yêu cầu 2 HS lên đo(So sánh 2 số đo

H/s: 2 HS lên đo- Lớp vẽ hình vào vở và đo

 1 HS so sánh

G/v: GT góc có số đo lớn hơn là góc lớn hơn và ngược lại

G/v : Cho HS làm 
[image: image11.wmf]?2

 SGK.

H/s: Đo(Kết luận
2. So sánh hai góc.
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* Kết luận : (SGK - 79)
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HĐ3: Góc vuông, góc nhọn, góc tù.

G/v: Đưa ra bảng phụ vẽ góc vuông, góc nhọn, góc tù cho HS đo

H/s: 3 HS lên bảng đo

G/v: GT góc vuông, góc nhọn, góc tù

H/s: Ghi tóm tắt

G/v: Cho HS làm bài tập 11 SGK tr79

H/s: Đứng tại chỗ đọc các số đo các góc

G/v: Cho HS làm bài tập 13 SGK tr79

H/s: Đo các góc ở H20(Ghi kết quả
3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù.

  x
x
     x

 O               y
 O
                  y         O
 y

+ Góc vuông là góc có số đo bằng 90o
+ Góc nhọn là góc có số đo <90o nhưng lớn hơn 90o
+ Góc tù là góc có số đo >90o nhưng nhỏ hơn 180o
                                                       L

Bài 11 (SGK - 79):
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Bài 13 (SGK - 79):  
                                                      I           K                  
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	4. Củng cố  (7 phút   )
Định nghĩa góc

Bài tập 6 SGK

5. Hướng dẫn về nhà (2 phút   )
Học theo SGK

Bài tập 8, 9 , 10 SGK, 7, 10 SBTTiết sau mang thước đo góc có ghi độ theo hai chiều (cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ)
V. RÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...


c) Bài mới.
d) Củng cố.

- Nêu cách đo góc, mỗi góc có mấy số đo?

- Thế nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù?

- Tìm số đo góc tạo bởi kim giờ và kim phút trên đồng hồ lúc 2giờ, 3 giờ.

e) Hướng dẫn về nhà.

- Học kỹ các khái niệm

- BTVN: 12; 14; 15; 46 SGK tr79 + 80

- HDBT14 SGK tr79: 
Đo các góc (So sánh với điều kiện(KL

- Đọc trước bài §14:  Vẽ góc cho biết số đo.

5. Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tiết 18: §5. VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO


Ngày soạn: 11/01/2013.

Ngày dạy: 23/01/2013. Tại lớp: 6A. Sĩ số học sinh: 36. Vắng:.................

Ngày dạy: 25/01/2013. Tại lớp: 6B. Sĩ số học sinh: 37. Vắng:.................
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.

Qua bài này học sinh cần :

- Nắm được kiến thức cơ bản : Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ  được một và chỉ một tia Oy sao cho góc xÔy = m0 (00 < m < 1800) và trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, nếu xÔy < xÔz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz .
b) Kĩ năng.

- Có kỹ năng vẽ được một góc khi biết trước số đo của nó bằng thước đo góc  và thước thẳng .
c) Thái độ.

- Cẩn thận, chính xác, trung thực.

2. Đồ dùng dạy học
- GV: Thước thẳng, thước đo góc, phấn màu.
- HS: Thước thẳng, thước đo góc, kiến thức về góc.

3. Phương pháp
- Tìm và giải quyết vấn đề.

- Tích cực hóa hoạt động của HS.

4. Tiến trình dạy học
a) Ổn định tổ chức lớp.

b) Kiểm tra bài cũ.

HS:
Vẽ góc xÔy . Cho biết số đo của góc đó? Nêu cách đo
c) Bài mới.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung ghi bảng

	HĐ1: Vẽ góc trên nửa mặt phẳng.

G/v: Hướng dẫn HS làm ví dụ 1. Cho HS đọc SGK tìm hiểu cách vẽ

H/s: Đọc SGK

G/v: Cho 1 HS lên bảng vẽ hình

H/s: 1 HS lên bảng vẽ - Cả lớp vẽ  vào vở

· 1 HS nhận xét

G/v: Khắc sâu cách  vẽ cho HS nắm chắc

? Có mấy tia Oy trên 1 nửa mặt phẳng thỏa mãn 
[image: image23.wmf]·
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 = 400
H/s: Có 1 tia Oy 

G/v: Giới thiệu nhận xét SGK(Cho HS làm VD2

H/s: Đọc SGK- 1 HS lên bảng vẽ
G/v: Cho HS làm BT 24 SGK - 84.

Yêu cầu HS lên bảng vẽ hình. HS khác vẽ vào vở.

H/s: Thực hiện.
	1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng.

* Ví dụ1: Cho tia Ox.Vẽ 
[image: image24.wmf]·
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 sao cho
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xOy

 = 400.

* Nhận xét: SGK/83

* Ví dụ 2:  Vẽ 
[image: image26.wmf]·
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biết 
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BAC

= 300
- Vẽ tia BA(BC) bất kỳ

- Vẽ tia BC(BA) tạo với BA(BC) 1 góc =30o

[image: image28.wmf]Þ

Góc ABC phải vẽ
Bài 24 (SGK - 84):  
- Vẽ tia Bx

- Vẽ tia By tạo với tia Bx góc 45o

[image: image29.wmf]Þ
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	HĐ2: Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng.

G/v: Cho HS đọc ví dụ SGK tìm hiểu cách vẽ  hai góc trên nửa mặt phẳng

H/s: Đọc SGK- 2 HS lần lượt lên bảng Vẽ 2 góc theo yêu cầu- Cả lớp vẽ vào vở

· HS khác nhận xét

G/v: Quan sát hình Vù cho biết trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại

H/s: Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

G/v: So sánh 2 góc 
[image: image31.wmf]·
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H/s: 
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xOz


G/v: 
[image: image35.wmf]·

xOy

và
[image: image36.wmf]·

xOz

có quan Hệ với nhau như thế nào?

H/s: Chung nhau cạnh Ox

G/v: GT và khắc sâu nhận xét cho HS(HD học sinh áp dụng vào để xác định tia nào nằm giữa 2 tia

Cho HS làm bài tập 27/84

H/s: Đọc đề bài- Thảo luận cách giải

G/v: Tính 
[image: image37.wmf]·

COB

như thế nào?

H/s: So sánh 2 góc(Tia nằm giữa(CT cộng 2 góc(
[image: image38.wmf]·

COB

=…
	2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng.

* Ví dụ: (SGK - 84)

- Vẽ
[image: image39.wmf]·

xOy

=35o;
[image: image40.wmf]·

xOz

 = 55o                          
- Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy


* Nhận xét:   
[image: image41.wmf]·

xOy

 = m0

[image: image42.wmf]·

xOz

 = n0, nếu  m0< n0 thì Oy nằm giữa Ox, Oz.

Bài 27 (SGK - 84):

Ta có: 
[image: image43.wmf]·

55

O

AOC

=

              

           
[image: image44.wmf]·

145

O

AOB

=



[image: image45.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image46.wmf]·

AOC

<
[image: image47.wmf]·

AOB

 và chúng cùng thuộc 1 nửa mặt phẳng bờ OA


[image: image48.wmf]Þ

OC nằm giữa OA và OB

 
[image: image49.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image50.wmf]·

AOC

+
[image: image51.wmf]·

COB

=
[image: image52.wmf]·

AOB



[image: image53.wmf]Þ


[image: image54.wmf]·

COB

=
[image: image55.wmf]·

AOB

-
[image: image56.wmf]·

AOC

=1450- 550= 900  




d) Củng cố.

- Cho biết cách Vẽ 
[image: image57.wmf]·

xOy

= m0
- Có mấy 
[image: image58.wmf]·

xOy

= m0 trên 1 nửa mặt phẳng

- 
[image: image59.wmf]·

xOy

=m0 ;
[image: image60.wmf]·

xOz

=n0. Khi nào Oy nằm giữa Ox và Oz?

- Bài tập 26a,b SGK tr84

e) Hướng dẫn về nhà.

- Học kỹ cách vẽ  góc

- BTVN: 26; 28; 29 SGK tr84

- HDBT 28 SGK tr84:

Vẽ Ay và Ay’ sao cho 
[image: image61.wmf]·

·

'

xAyxAy

=

= 500
Ay và Ay’ thuộc 1 hay 2 nửa mặt phẳng bờ Ax(……

- Đọc trước bài: Tia phân giác của góc

- Chuẩn bị mỗi HS 1 tờ giấy vẽ 1 góc bất kỳ bằng bút màu.

5. Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tiết 19: §4. KHI NÀO THÌ 
[image: image62.wmf]·

·

·

+=

xOyyOzxOz

 ?


Ngày soạn: 17/01/2013.

Ngày dạy: 29/01/2013. Tại lớp: 6A. Sĩ số học sinh: 36. Vắng:.................

Ngày dạy: 31/01/2013. Tại lớp: 6B. Sĩ số học sinh: 37. Vắng:.................
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.

- HS nhận biết và hiểu khi nào thì   
[image: image63.wmf]·

·

·

xOy + yOz = xOz?

.

- HS nắm vững và nhận biết k/n: hai góc kề nhau, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù .
b) Kĩ năng.

- Rèn  kỹ năng sử dụng thước đo góc, tính góc, nhận biết các quan hệ giữa hai góc.
c) Thái độ.

- Cẩn thận, chính xác, trung thực.

2. Đồ dùng dạy học
- GV: Thước thẳng, thước đo góc, phấn màu.
- HS: Thước thẳng, thước đo góc, kiến thức đo góc.

3. Phương pháp
- Tìm và giải quyết vấn đề.

- Tích cực hóa hoạt động của HS.

4. Tiến trình dạy học
a) Ổn định tổ chức lớp.

b) Kiểm tra bài cũ.

- Vẽ
[image: image64.wmf]·

xOz

; vẽ tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

- Đo 
[image: image65.wmf]·

·

·

;;

xOzxOyyOz


c) Bài mới.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung ghi bảng

	HĐ1: Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz ?
G/v: Lấy bài tập phần kiểm tra bài cũ cho HS nhận xét

H/s: Vẽ góc bất kỳ vào vở, đo các góc

G/v: Có nhận xét gì về số đo góc xOz với số đo
[image: image66.wmf]·

·

xOyyOz

+

? 

H/s: 2 số đo bằng nhau

G/v: Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?

H/s: Oy nằm giữa Ox và Oz

G/v: Vậy khi nào thì 
[image: image67.wmf]·

·

·

xOyyOzxOz

+=

?

H/s: Oy nằm giữa Ox và Oz

G/v: Khắc sâu nhận xét cho HS nắm được

(Cho HS áp dụng làm bài tập 18 SGK.

H/s: 1 HS lên bảng cả lớp làm vào vở

- 1 HS nhận xét

G/v: Hoàn thiện và khắc sâu điều kiện để sử dụng công thức cộng hai góc cho HS
	1. Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz ?
                      [image: image68.emf]z

y

x
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[image: image69.wmf]·

xOy

= ...... ;  
[image: image70.wmf]·

yOz

= ...... ;
[image: image71.wmf]·

xOz

= ...... ;


[image: image72.wmf]·

·

xOyyOz
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= ...... ; 
[image: image73.wmf]Þ
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*Nhận xét: Oy nằm giữa Ox và Oz thì                
[image: image75.wmf]·

·

·

xOyyOzxOz
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Bài 18 (SGK - 82):

Tia OA nằm giữa 2 tia OB & OC nên 
[image: image76.wmf]·

·

·
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 mà 
[image: image77.wmf]·
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image79.wmf]·
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	HĐ2: Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.
G/v: Cho H/S nghiên cứu SGK tìm hiểu các góc kề nhau, bù nhau,phụ nhau, kề bù

H/s: Đọc SGK để tìm hiểu

G/v: Thế nào là hai góc kề nhau? Vẽ hình

H/s: Chung 1 cạnh….(Vẽ hình

G/v: Thế nào là hai góc phụ nhau? Tính số đo của góc phụ với góc 35o, 45o
H/s: Tổng số đo bằng 90o…(Phụ với 35o là 55o... 

G/v: Thế nào là 2 góc bù nhau? Â=105o; 
[image: image80.wmf]µ

B

= 75o thì Â và 
[image: image81.wmf]µ

B

 có bù nhau không? 

H/s: Tổng số đo bằng 180o; Â và 
[image: image82.wmf]µ

B

 bù nhau 

G/v: Thế nào là hai góc kề bù? Hai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu độ?

H/s: Kề và bù(Kề bù; Tổng số do bằng 180o
G/v: Chốt lại khái niệm góc kề, bù, phụ, kề bù cho HS nắm được

(Cho HS làm bài tập 19 SGK.

H/s: 1 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở

- 1 HS nhận xét
	2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.
a) Hai góc kề nhau:

+ Hai góc có chung 1 cạnh hai cạnh còn lại thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung.
b) Hai góc phụ nhau: 

Hai góc có tổng số đo bẳng 90o (V/dụ: Â=30o; 


[image: image83.wmf]µ

B

= 60o
[image: image84.wmf]Þ

Â+
[image: image85.wmf]µ

B

=30o+60o =90o
[image: image86.wmf]Þ

Â và 
[image: image87.wmf]µ

B

 phụ nhau )

c) Hai góc bù nhau:
Hai góc có tổng số đo bằng 1800
Ví dụ: Â=70o 
[image: image88.wmf]µ

B

=110o
[image: image89.wmf]Þ

Â+
[image: image90.wmf]µ

B

=70o+110o=180o
Vậy Â và
[image: image91.wmf]µ

B

bù nhau

d) Hai góc kề bù:
Là hai góc vừa kề vừa bù

 
[image: image92.wmf]Þ

Tổng số đo hai góc kề bù bằng 180o
Bài 19 (SGK - 82):

[image: image93.emf]x

O

y

y'


Vì 
[image: image94.wmf]·

xOy

và 
[image: image95.wmf]·

'

yOy

kề bù 
[image: image96.wmf]Þ


[image: image97.wmf]·

xOy

+
[image: image98.wmf]·

'

yOy

= 180o
                                  
[image: image99.wmf]Þ

120o +
[image: image100.wmf]·

'

yOy

=180o
                            
[image: image101.wmf]·

'

yOy

= 180o - 120o = 60o


d) Củng cố.

- Điền vào  ô trống trong bảng sau để được hình vẽ và khẳng định đúng:
	Loại góc
	Góc vuông
	Góc nhọn
	Góc tù
	Góc bẹt

	Hình vẽ

Số đo
	
	
	
	


- 2 góc có tổng số đo bằng 180o có kề bù không?
e) Hướng dẫn về nhà.

- Học kỹ các khái niệm

- BTVN: 20;21;22;23/ 82+83

- Hướng dẫn BT 23 SGK tr83:

Vì AP nằm giữa AM &AN nên 
[image: image102.wmf]·
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                                                   33O +
[image: image103.wmf]·

PAN

 = 180O
[image: image104.wmf]Þ


[image: image105.wmf]·

PAN

=….

Vì …………
[image: image106.wmf]Þ


[image: image107.wmf]·

PAQ

=……                                            

- Đọc trước bài §16: Tia phân giác của góc.

5. Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tiết 20: §6. TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC


Ngày soạn: 08/02/2013.

Ngày dạy: 19/02/2013. Tại lớp: 6A. Sĩ số học sinh: 36. Vắng:.................

Ngày dạy: 22/02/2013. Tại lớp: 6B. Sĩ số học sinh: 37. Vắng:.................
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.

-  HS hiểu thế nào là tia phân giác của một góc ? đường phân giác của góc ?
b) Kĩ năng.

-  Biết vẽ tia phân giác của góc.
c) Thái độ.

- Cẩn thận, chính xác, trung thực.

2. Đồ dùng dạy học
- GV: Thước thẳng, thước đo góc, giấy gấp, bảng phụ.
- HS: Thước thẳng, thước đo góc, giấy có vẽ góc.

3. Phương pháp
- Tìm và giải quyết vấn đề.

- Tích cực hóa hoạt động của HS.

4. Tiến trình dạy học
a) Ổn định tổ chức lớp.

b) Kiểm tra bài cũ.

- Chữa bài tập 29 SGK tr85.

- Trên 1 nửa mặt phẳng bờ Ox vẽ 
[image: image108.wmf]·

xOz

= 300; 
[image: image109.wmf]·

xOy

= 600. Tính 
[image: image110.wmf]·

yOz

?
c) Bài mới.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung ghi bảng

	HĐ1: Tia phân giác của một góc là gì?

G/v: So sánh 2 góc 
[image: image111.wmf]·

xOz

 và 
[image: image112.wmf]·

yOz

 trong phần b của kiểm tra bài cũ.

H/s: 
[image: image113.wmf]·

·

xOzyOz

=


G/v: GT tia Oz gọi là tia phân giác của xÔy

? Vậy thế nào là tia phân giác của 1 góc

H/s: Nêu định nghĩa…..

G/v: Tóm tắt nội dung cơ bản của ĐN(ĐK để 1 tia là tia phân giác…)

H/s: Ghi tóm tắt vào vở.
	1. Tia phân giác của một góc là gì?


* Định nghĩa: (SGK - 85)

Oy là tia phân giác của 
[image: image114.wmf]·

xOz

 

[image: image115.wmf]Û

  +Oy nằm giữa Ox và Oz 

       +
[image: image116.wmf]·

xOy

=
[image: image117.wmf]·

yOz



	HĐ2: Cách vẽ tia phân giác của một góc

G/v: Cho HS đọc SGK tìm hiểu cách vẽ tia phân giác của một góc

H/s: Đọc SGK

G/v: Nêu cách vẽ?

H/s: Nêu cách vẽ. 1 HS lên bảng vẽ

- Cả lớp vẽ vào vở

G/v: Khắc sâu cách vẽ(HS hiểu rõ tính chất của tia phân giác của 1 góc

( Cho HS tìm hiểu cách gấp giấy

H/s: Đọc SGK và thực hiện trên giấy của mình

G/v: Từ cách gấp giấy em có nhận xét gì về 
[image: image118.wmf]·

xOz

 và 
[image: image119.wmf]·

zOy

 với 
[image: image120.wmf]·

xOy

 nếu Oz là tia phân giác của 
[image: image121.wmf]·

xOy

?

H/s: xÔz=zÔy=
[image: image122.wmf]2

1

xÔy

G/v: Chốt lại tính chất này cho HS nắm được

? Mỗi góc(k phải là góc bẹt) có bao nhiêu tia phân giác?

H/s: Có 1 tia phân giác

G/v: Cho HS làm ?1 SGK(Nhận xét góc bẹt có bao nhiêu tia phân giác?

H/s: 1 HS lên bảng vẽ(Nhận xét

G/v: GT chú ý SGK

( Cho HS làm bài tập 30 SGK tr87.

H/s: Làm bài tập 30.

G/v: BT 30 cho biết gì? Hỏi điều gì?

H/s: Tóm tắt bài tập

G/v: Tia nào nằm giữa 2 tia? Vì sao?

H/s: Ot vì….

G/v: Tính 
[image: image123.wmf]·

yOt

 như thế nào?

H/s: Nêu cách tính

G/v: Ot có là tia phân giác của 
[image: image124.wmf]·

xOy

 hông?

H/s: Có là tia phân giác vì….
	2. Cách vẽ tia phân giác của một góc.

VD: Vẽ tia phân giác của 
[image: image125.wmf]·

xOy

=640
+ Cách 1: Dùng thước đo góc

Giải: Gọi Oz là tia phân giác của 
[image: image126.wmf]·

xOy

 

* Vì Oz là tia phân giác của 
[image: image127.wmf]·

xOy


   => 
[image: image128.wmf]·

·

=

xOzzOy


mà 
[image: image129.wmf]·
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xOzzOyxOy


=>
[image: image130.wmf]·
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xOy

xOzzOy


            = 
[image: image131.wmf]64

2

=320
* Ta vẽ tia Oz, sao cho tia Oz nằm giữa  Ox, Oy và 
[image: image132.wmf]·

xOz

   = 320
+ Cách 2: Gấp giấy: (SGK - 86)


* Nhận xét: Mỗi góc(không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác


[image: image133.wmf]?

 OC là tia phân giác 
của góc 
[image: image134.wmf]·

AOB


* Chú ý : Đường thẳng chứa tia phân giác của 1 góc là đường phân giác của góc đó.

Bài 30 (SGK - 87):

a) Vì 
[image: image135.wmf]·

xOt

 = 25o 

     
[image: image136.wmf]·

xOy

 = 50o        
[image: image137.wmf]Þ

 
[image: image138.wmf]·

·

xOtxOy

<

 và chúng cùng 
[image: image139.wmf]Î

 1 nửa mp bờ Ox

 Ot nằm giữa Ox và Oy

b) Vì tia Ot nằm giữa 

2 tia O x và Oy 

Nên 
[image: image140.wmf]·

·

·

xOttOyxOy

+=



[image: image141.wmf]·

tOy

 = 50o - 25o = 25o
Vậy 
[image: image142.wmf]·

·

0

xOttOy(25)

==


c) Vì tia Ot nằm giữa 2 tia O x và Oy


[image: image143.wmf]·

·

xOttOy

=


[image: image144.wmf]Þ

 Ot là tia phân giác của góc 
[image: image145.wmf]·

xOy

.


d) Củng cố.

- Thảo luận nhóm bài tập 32 SGK tr87 (Câu C là đúng).

- Trong hình vẽ sau, Oz có phải là tia phân giác của xÔy không? Tại sao?

                                                             

e) Hướng dẫn về nhà.

- Học kỹ định nghĩa.

- BTVN: 31;33;34 SGK tr87.
5. Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tiết 21: LUYỆN TẬP


Ngày soạn: 15/02/2013.

Ngày dạy: 26/02/2013. Tại lớp: 6A. Sĩ số học sinh: 36. Vắng:.................

Ngày dạy: 22/02/2013. Tại lớp: 6B. Sĩ số học sinh: 37. Vắng:.................
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.

- Củng cố kiến thức về góc, vẽ góc biết số đo, tia phân giác của góc.
b) Kĩ năng.

- Rèn luyện kĩ năng tính toán và vẽ hình.
c) Thái độ.

- Cẩn thận, chính xác, trung thực.

2. Chuẩn bị
- GV: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.
- HS: Thước thẳng, thước đo góc, làm BT về nhà.

3. Phương pháp
- Tìm và giải quyết vấn đề.

- Tích cực hóa hoạt động của HS.

4. Tiến trình dạy học
a) Ổn định tổ chức lớp.

b) Kiểm tra bài cũ.

- Nêu định nghĩa tia phân giác của góc?

- Vẽ tia phân giác của goc xÔy = 1200
c) Bài mới.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung ghi bảng

	Gv: Cho 1 HS chữa bài tập 33 tr87 SGK.

Hs: 1 HS lên bảng. Lớp tự kiểm tra chéo vở bài tập của nhau

1 HS nhận xét

Gv: Hoàn thiện lời giải(Chốt lại kiến thức vẽ tia phân giác của góc

Gv: Ngoài ra còn cách giải nào khác?

Hs: 
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Gv: HD cách khác cho HS tìm hiểu
(Về nhà tự làm theo cách khác
Hs: Chữa bài tập vào vở (nếu sai)
Gv: Cho HS đọc và nghiên cứu bài tập 34 tr87 SGK.
Hs: Đọc đề và suy nghĩ cách làm
Gv: Cho 1 HS lên bảng vẽ hình của bài toán
Hs: 1 HS lên bảng Vẽ hình

Gv: Phân tích cách giải qua hình Vẽ

                            
[image: image148.wmf]·

tOt'


                             
[image: image149.wmf]Ý


                      
[image: image150.wmf]·

·

t'OyyOt

+


                       
[image: image151.wmf]Ý

        
[image: image152.wmf]Ý


                  
[image: image153.wmf]·

·

t'Oy.....;yOt......

==


                    
[image: image154.wmf]Ý

              
[image: image155.wmf]Ý


Ot’ là tia phân giác của 
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Hs: Từ sơ đồ hướng dẫn giải bài tập ra nháp

- 1 HS lên bảng trình bày

- 1 HS nhận xét
Gv: Hoàn thiện bài toán và khắc sâu cách làm cho HS nắm được
Hs: Làm bài tập vào vở

Gv: Cho HS làm bài tập 37 tr87 SGK.

? Bài tập cho gì? Hỏi gì?

Hs: Tóm tắt bài toán. 1 HS lên bảng vẽ hình. Cả lớp Vẽ hình vào vở

Gv: Tính 
[image: image158.wmf]·
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 như thế nào?

Hs: Nêu cách tính(1 HS lên bảng tính

Cả lớp làm vào vở- 1 HS nhận xét
Gv: Cho HS thảo luận phần b theo nhóm

Hs: Nhóm 1: Tính 
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       Nhóm 2: Tính 
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       Nhóm 3: Nhận xét 
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Gv: Hoàn thiện và khắc sâu lại cách làm
cho HS nắm được

Hs: Làm bài tập vào vở
	Bài 33 (SGK - 87):

+ Vì 
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+ Vì tia Ot là tia phân giác của 
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+ Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Ot nên
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x’Ôt = 50o + 65o = 115o
Bài 34 (SGK - 87):

Vì Ot là tia phân giác 
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+ Vì 
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 kề bù với 
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+ Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ox’ và Ot
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Vì Ot’ là tia phân giác của 
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+ Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ot và Ot'
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Vậy góc tạo bởi 2 tia phân giác của 2 góc Kề bù có số đo bằng 90o (hay 1V)

Bài 37 (SGK - 87):

a) Ta có: 
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mà chúng cùng thuộc 1 nửa mặt phẳng bờ Ox

Oy nằm giữa Ox và Oz
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b) Vì Om là tia phân giác của 
[image: image185.wmf]·

xOy



[image: image186.wmf]Þ


[image: image187.wmf]·

xOm

=
[image: image188.wmf]1

2


[image: image189.wmf]·

xOy

=
[image: image190.wmf]0

0

30

15

2

=


Vì Om là tia phân giác của 
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 và chúng cùng thuộc 1 nửa mặt phẳng bờ Ox
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d) Củng cố.

- Điều kiện để có Oy là tia phân giác của 
[image: image209.wmf]·
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- Khi Oy là tia phân giác của 
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 ta suy ra được điều gì?

- Cho biết cách vẽ tia phân giác của 1 góc.

e) Hướng dẫn về nhà.

- Bài về: 35, 36 tr87 SGK.

- Chuẩn bị dụng cụ thực hành bài §17.

5. Rút knih nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tiết 22: §7. THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT

Ngày soạn: 22/02/2013.

Ngày dạy: 05/03/2013. Tại lớp: 6A. Sĩ số học sinh: 36. Vắng:.................

Ngày dạy: 08/03/2013. Tại lớp: 6B. Sĩ số học sinh: 37. Vắng:.................
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.

- HS Biết sử dụng các dụng cụ giác kế để đo góc trên mặt đất.

b) Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng sử dụng các dụng cụ đo góc, đọc số đo , gióng thẳng hàng.
c) Thái độ.

- Cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và lập luận.

- Thấy được ứng dụng thực tế.
2. Đồ dùng dạy học
- GV: Giác kế , cọc tiêu.

- HS: Mỗi nhóm 1 giác kế, 2 cọc tiêu, dây thừng, dây dọi.

3. Phương pháp
- Thực hành trên thực địa.

- Tích cực hóa hoạt động của HS.

4. Tiến trình dạy học
a) Ổn định tổ chức lớp.

b) Kiểm tra bài cũ.

- Hãy vẽ 1 góc bất kỳ, dùng thước đo góc để đo góc đó? Nêu cách đo?
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

c) Bài mới.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung ghi bảng

	HĐ1: Tìm hiểu dụng cụ đo góc trên mặt đất.

Gv: GT dụng cụ đo góc trên mặt đất là giác kế

? quan sát và cho biết cấu tạo của giác kế?

Hs:  Quan sát(Nêu cấu tạo.
	1. Dụng cụ để đo góc trên mặt đất.

- Giác kế

+ Cấu tạo: (SGK - 88) 

	HĐ2: Cách đo góc trên mặt đất.

Gv: Cho  HS đọc SGK tìm hiểu cách dùng giác kế để đo góc trên mắt đất

Hs: Đọc  SGK

Gv: Hãy  cho biết các bước thực hiện 
Hs: Lần  lượt đứng tại chỗ nêu 4 bước

Gv: Kết  hợp với 2 HS khác thực hiện từng bước HD cho HS các thao tác 

Hs: Quan sát GV hướng dẫn(Ghi tóm tắt các bước thực hiện.
	2. Cách đo góc trên mặt đất.

Bước 1:

+ Đặt giác kế sao cho mặt đĩa tròn nằm ngang. Tâm của đĩa vuông góc với mặt đất (Theo phương của dây dọi)

Bước 2:

+ Đưa thanh về vị trí 0o sao cho cọc tiêu A và 2 khe hở thẳng hàng

Bước 3:

+ Cố định mặt đĩa đưa thanh quay đến vị trý sao cho cọc tiêu B và 2 khe hở thẳng hàng.

Bước 4:

+ Đọc số đo độ  góc ACB


d) Củng cố.

- Cho biết cách dùng giác kế để đo góc trên mặt đất.

- Lưu ý cách dùng giác kế để đảm bảo chính xác.

e) Hướng dẫn về nhà.

- Học kỹ cách đo góc.

- Chuẩn bị: Dây, cọc tiêu, dây dọi (theo tổ).
5. Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tiết 23: §7. THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT (tiếp)

Ngày soạn: 01/03/2013.

Ngày dạy: 12/03/2013. Tại lớp: 6A. Sĩ số học sinh: 36. Vắng:.................

Ngày dạy: 15/03/2013. Tại lớp: 6B. Sĩ số học sinh: 37. Vắng:.................
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.
- HS Biết sử dụng các dụng cụ giác kế để đo góc trên mặt đất.

b) Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng sử dụng các dụng cụ đo góc, đọc số đo , gióng thẳng hàng.
c) Thái độ.

- Cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và lập luận.

- Thấy được ứng dụng thực tế.
2. Đồ dùng dạy học
- GV: Giác kế , cọc tiêu.

- HS: Mỗi nhóm 1 giác kế, 2 cọc tiêu, dây thừng, dây dọi.

3. Phương pháp
- Thực hành trên thực địa.

- Tích cực hóa hoạt động của HS.

4. Tiến trình dạy học
a) Ổn định tổ chức lớp.

b) Kiểm tra bài cũ.

- Hãy nêu cách đo góc trên mặt đất bằng giác kế.

(4 nhóm cử đại diện lần lượt lên trả lời).

- Kiểm tra dụng cụ của các nhóm.

c) Bài mới.

G/v: Chia khu vực thực hành cho các nhóm

H/s: Tập trung tại khu vực được phân công

G/v: Cho HS tiến hành thực hành theo quy trình đã học

H/s: Các nhóm tiến hành thực hành


+ Đóng cọc(kiểm tra độ vuông góc của cọc với mặt đất)


+ Căng dây


+ Đo góc

G/v: Quan sát(Uốn nắn các sai sót cho HS

H/s: Ghi kết quả của nhóm mình ra giấy

- Nhóm khác kiểm tra chéo kết quả của nhau.

d) Củng cố.

- HS thu dọn dụng cụ thực hành

- GV nhận xét ý thức chuẩn bị, ý Thức thực hành của HS, nhắc nhở các sai sót(nếu có) để HS nắm được.

e) Hướng dẫn về nhà.

- Ôn lại các kiến thức đã học.

- Đọc trước bài §18: Đường tròn.
5. Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tiết 24: §8. ĐƯỜNG TRÒN


Ngày soạn: 08/03/2013.

Ngày dạy: 19/03/2013. Tại lớp: 6A. Sĩ số học sinh: 36. Vắng:.................

Ngày dạy: 22/03/2013. Tại lớp: 6B. Sĩ số học sinh: 37. Vắng:.................
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.

- HS  hiểu đường tròn là gì ? Hình tròn là gì ? Cung tròn , dây cung đường kính, bán kính của đường tròn.
b) Kĩ năng.

- Sử dụng com pa vẽ đường tròn, hình tròn, cung tròn.
c) Thái độ.

- Cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và lập luận.

2. Đồ dùng dạy học
- GV: Thước thẳng, com pa, phấn màu.

- HS: Thước thẳng, compa.

3. Phương pháp
- Tìm và giải quyết vấn đề.

- Tích cực hóa hoạt động của HS.

4. Tiến trình dạy học
a) Ổn định tổ chức lớp.

b) Kiểm tra bài cũ.

c) Bài mới.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung ghi bảng

	HĐ1: Đường tròn và hình tròn.

G/v: Để vẽ đường tròn ta dùng dụng cụ gì? 

H/s: Dùng compa(Cách vẽ 

G/v: Nhấn mạnh lại cách vẽ(Cho HS vẽ vào vở. 

? Từ cách vẽ hãy nêu định nghĩa đường tròn

H/s:  Vẽ hình(Nêu định nghĩa.

G/v: Giới thiệu ký hiệu, điểm nằm trong, điểm nằm ngoài đường tròn.

? So sánh ON với OM; OP với OM
H/s: OM>ON; OP>OM.

G/v: Khắc sâu đặc điểm nhận biết(Giới thiệu định nghĩa hình tròn.

HS: Đọc định nghĩa.
	1. Đường tròn và hình tròn.

a) Đường tròn:

 Định nghĩa: (SGK - 89)


+ Ký hiệu: (O; R)

+ Điểm M thuộc đường tròn 

+ Điểm N nằm bên trong đường tròn

+ Điểm P nằm bên ngoài đường tròn

b) Hình tròn:

Định nghĩa: (SGK - 90)

	HĐ2: Cung và dây cung.

G/v: Cho HS đọc SGK tìm hiểu cung, dây cung

H/s: Đọc và nghiên cứu SGK

G/v: Thế nào là cung, thế nào là dây cung?

H/s: Nêu khái niệm cung, dây cung

G/v: Tóm tắt và khắc sâu cho HS

? Cung và dây cung khác nhau ở điểm nào?

H/s: Cung gồm các điểm thuộc đường tròn, dây cung có 2 điểm thuộc đường tròn…

G/v: So sánh đường kính và bán kính
H/s: Đường kính bằng 2 lần bán kính.
	2. Cung và dây cung.

a) Cung: Giả sử A, B
[image: image211.wmf]Î

(O)(Chia đường tròn thành 2 phần. Mỗi phần gọi là 1 cung tròn (cung). A, B là 2 mút của cung

- A, B thẳng hàng với O(Mỗi cung là 1 nửa đường tròn
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b) Dây cung: Là đoạn thẳng nối 2 đầu mút của cung

- Dây cung đi qua tâm của đường tròn gọi là đường kính

- Đường kính gấp 2 lần bán kính.

	HĐ3: Một số công dung khác của compa

G/v: Cho HS đọc SGK tìm hiểu công dụng của compa

H/s: Đọc SGK(Nêu 2 công dụng 

G/v: Cho 2 HS lên bảng thực hiện cách so sánh và cách đo

H/s: 2HS lên bảng, HS khác theo dõi và nhận xét.
	3. Một số công dụng khác của compa.


+ Dùng com pa để so sánh 2 đoạn thẳng mà không cần đo.

Ví dụ 1: (SGK - 90)

AB < CD

+ Dùng com pa để tính tổng 2 đoạn thẳng mà không cần đo riêng từng đoạn thẳng

Ví dụ 2: (SGK - 91)

ON = OM + MN = AB + CD = 7 (cm)




	HĐ4: Vận dụng.

G/v: Cho HS làm bài tập 38 tr91 SGK.

? Làm thế nào để vẽ được (C;2cm) 

H/s: Lấy tâm C bán kính CO

G/v: Tại sao (C;2cm) đi qua A và O
H/s: C
[image: image214.wmf]Î

(O;2cm) và C
[image: image215.wmf]Î

(A;2cm)

- 1 HS lên bảng vẽ- Lớp làm vào vở


G/v: Cho HS làm bài tập 39a tr92 SGK.

H/s: Một  HS lên bảng vẽ hình- Lớp vẽ hình vào vở

G/v: C,D có
[image: image216.wmf]Î

(A) không?(AC,AD =…

C,D có
[image: image217.wmf]Î

(B) không?(BC,BD =…

H/s: C,D 
[image: image218.wmf]Î

(A)(AC,AD =…

C,D 
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(B) (BC,BD =…

G/v: Khắc sâu: Điểm thuộc đường tròn luôn cách tâm1 khoảng bằng bán kính
	Bài 38 (SGK - 91):

a.Vẽ (C;CO)
[image: image220.wmf]Þ

(C;2cm)

b.C
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(O;2cm) 
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OC=2cm

C
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(A;2cm)

[image: image224.wmf]Þ

AC=2cm
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O, A
[image: image226.wmf]Î

(C;2cm) 

Bài 39 (SGK - 92):

Vì C, D 
[image: image227.wmf]Î

(A;3cm) 


[image: image228.wmf]Þ

AC= AD = 3cm

Vì D,C
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(B;2cm) 


[image: image230.wmf]Þ

BC = BD= 2cm


d) Củng cố.

- Thế nào là đường tròn, hình tròn, cung, dây cung.

- Đường tròn và hình tròn; cung và dây cung khác nhau ở điểm nào?
e) Hướng dẫn về nhà.

- Học kỹ các định nghĩa

- BTVN: 39b,c; 40;41/92+93

- HDBT 39/92: I là trung điểm của AB
[image: image231.wmf]Þ

I
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AB; IA = IB







  IB = ….
[image: image233.wmf]Þ

IA=….







  IK= AK- AI=…..

- Đọc trước bài: Tam giác (Chuẩn bị êke).
5. Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tiết 25: §9. TAM GIÁC

Ngày soạn: 15/03/2013.

Ngày dạy: 26/03/2013. Tại lớp: 6A. Sĩ số học sinh: 36. Vắng:.................

Ngày dạy: 29/03/2013. Tại lớp: 6B. Sĩ số học sinh: 37. Vắng:.................
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.

- HS  nắm vững định nghĩa tam giác, hiểu đỉnh, góc cạnh của tam giác.
b) Kĩ năng.

- Biết vẽ tam giác, biết gọi tên, kí hiệu tam giác, nhận biết điểm nằm trong,  nằm ngoài tam giác.
c) Thái độ.

- Cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và lập luận.

2. Đồ dùng dạy học
- GV: Thước thẳng, com pa, ê ke, phấn màu.

- HS: Thước thẳng, compa, ê ke.

3. Phương pháp
- Tìm và giải quyết vấn đề.

- Tích cực hóa hoạt động của HS.

4. Tiến trình dạy học
a) Ổn định tổ chức lớp.

b) Kiểm tra bài cũ.

Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. 

Hãy vẽ các đoạn thẳng AB, AC, BC.
c) Bài mới.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung ghi bảng

	HĐ1: Tam giác ABC là gì ?

G/v: Qua kiểm tra bài cũ giới thiệu tam giác ABC

? vậy thế nào là tam giác ABC? 

H/s: Nêu định nghĩa tam giác

G/v: GT Ký hiệu tam giác(GT đỉnh, cạnh, góc của tam giác

H/s: Ghi tóm tắt các nội dung.

G/v: Cho biết vị trí của điểm M, điểm N ?

H/s: M nằm trong tam giác, N nằm ngoài tam giác.

G/v: Cho HS thảo luận nhóm bài tập 43 tr94 SGK.

H/s: Thảo luận nhóm(Mỗi nhóm điền vào 1 phần

Nhóm khác nhận xét(bổ sung)
	1. Tam giác ABC là gì ?

+ Định nghĩa: SGK            A

+ Kí hiệu:  
[image: image234.wmf]D

ABC
                                   B                          C

- A, B, C là 3 đỉnh của tam giác

- AB, AC, BC là 3 cạnh của tam giác
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(
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BAC

)là 3 góc của tam giác ABC.

- Điểm M nằm trong tam giác ABC

- Điểm N nằm ngoài tam giác ABC

Bài 43 (SGK - 94):

a) …. 3 đoạn thẳng MN, MP, NP khi 3 điểm M, N, P…..

b) …..gồm 3 đoạn thẳng TV; TU; UV khi 3 điểm T, U, V không thẳng hàng

	HĐ2: Vẽ tam giác.

G/v: Cho HS đọc SGK tìm hiểu cách vẽ tam giác

H/s: Đọc SGK

G/v: Tam giác trong VD được vẽ như thế nào?

H/s: Nêu cách vẽ

G/v: Tóm tắt cách vẽ và hướng dẫn HS vẽ

H/s: Theo dõi các thao tác của GV (Vẽ vào vở của mình

G/v: Cho HS áp dụng làm VD2

H/s: 1 HS lên bảng- Cả lớp làm vào vở, 1 HS nhận xét.

G/v: Khắc sâu lại cách vẽ cho HS nắm được

Lưu ý: 

Vẽ các cung tròn phải có bán kính chính xác theo yêu cầu
	2. Vẽ tam giác.

+ Ví dụ 1: (SGK - 94)

- Vẽ BC = 4cm

- Vẽ cung tròn tâm B bán kính 3cm

- Vẽ cung tròn tâm C bán kính 2 cm

- Giao điểm của 2 cung là A(Nối A với B và C ta được  
[image: image237.wmf]D

ABC.

+ Ví dụ 2: Vẽ 
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ABC biết:

AB = 4cm ; 

BC =5cm ;  AC = 3cm

- Vẽ BC bằng 5cm
-Vẽ cung tròn tâm B bán kính 4cm

- Nối giao điểm A với B và C

	HĐ3: Bài tập.

G/v: Cho HS làm bài tập 44 tr95

H/s: Cả lớp làm vào vở(Lần lượt lên bảng điền vào bảng phụ

G/v: Hoàn thiện(Khắc sâu cách gọi tên, Ký hiệu tam giác cho HS nắm được

H/s: Chữa bài tập vào vở(nếu sai)

G/v: Cho HS thảo luận nhóm bài tập 45 tr95 SGK.

H/s: Các nhóm thảo luận(Lần lượt trả lời các câu hỏi

- Nhóm khác nhận xét(bổ sung)
	Bài 44 (SGK - 95):

Tên 
[image: image239.wmf]D


Tênđỉnh

Tên 3 góc

Tên  cạnh
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 ABI

A, B, I


[image: image241.wmf]·

·

·

;;

ABIBAIAIB


AB, BI, IA
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 AIC

A, I, C
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IACCIAACI


AI, IC, AC
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ABC

A, B, C
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ABCACBBAC


AB, BC, AC

Bài 45 (SGK - 95):

a) AI là cạnh chung của      
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ABI;  
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ACI

b) AC là cạnh chung của  
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ABC;  
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ACI

c) AB là cạnh chung của  
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ABI;   
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ABC                                 

d)  
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ABI & 
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 ACI có 2 góc kề bù


d) Củng cố.

- Tam giác là gì?

- Tam giác có mấy đỉnh, mấy góc, mấy cạnh?
e) Hướng dẫn về nhà.

- Học kỹ các khái niệm

- BTVN: 46;47 tr95 SGK.

- HDBT 46 tr95: Vẽ theo thứ tự các yêu cầu

- HDBT47 tr95: - Vẽ IR=3cm        





   - Vẽ (R; 2cm)         Giao điểm 2 cung tròn là T

                                            -Vẽ(I; 2,5cm)         (Tam giác cần Vẽ

- Ôn tập lại toàn bộ chương II (Trả lời các câu hỏi SGK).
5. Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tiết 26: ÔN TẬP CHƯƠNG II


Ngày soạn: 21/03/2013.

Ngày dạy: 02/04/2013. Tại lớp: 6A. Sĩ số học sinh: 36. Vắng:.................

Ngày dạy: 05/04/2013. Tại lớp: 6B. Sĩ số học sinh: 37. Vắng:.................
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.

- Hệ thống hóa kiến thức về góc.
b) Kĩ năng.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ để đo, vẽ góc, đường tròn, tam giác.
c) Thái độ.

- Cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và lập luận.

2. Đồ dùng dạy học
- GV: Thước kẻ, com pa, thước đo góc, phấn mầu, bút dạ.
- HS: Thước thẳng, compa, ê ke, thước đo góc.

3. Phương pháp
- Tìm và giải quyết vấn đề.

- Tích cực hóa hoạt động của HS.

4. Tiến trình dạy học
a) Ổn định tổ chức lớp.

b) Kiểm tra bài cũ.

HS1: Góc là gì?

Vẽ góc xOy khác góc bẹt.

Lấy M là 1 điểm nằm bên trong 
[image: image254.wmf]·

xOy

. Vẽ tia OM. Giải thích tại sao           
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HS2: - Tam giác ABC là gì?
Vẽ tam giác ABC có BC = 5 cm;
AB = 3cm; AC = 4 cm.

Dùng thước đo góc xác định số đo góc BAC, góc ABC. Các góc này thuộc loại góc nào?

Lưu ý: phải cho đoạn thẳng làm đơn vị quy ước ở trên bảng
c) Bài mới.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung ghi bảng

	HĐ1: Củng cố kiến thức bảng ngôn từ.

GV: Treo bảng phụ bài 1.

Điền vào ô trống các phát biểu sau để được một câu đúng.

a) Bất kỳ đường thẳng nào trên mặt phẳng cũng là ......, của ...

b) Mỗi góc có một . . . . .  Số đo của góc bẹt bằng .....

c) Nếu tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc thì . . .

d) Nếu xOt = tOy = 
[image: image256.wmf]2

xOy

 thì . . .
HS: 1 Hs lên bảng dùng bút khác mầu điền vào ô trống trên bảng phụ.

(các Hs khác làm tại chỗ).
GV: Treo bảng phụ bài 2

Đúng hay sai? (GV giao phiếu học tập cho các nhóm)

a) Góc là một hình tạo bởi 2 tia cắt nhau.

b) Góc tù là một góc lớn hơn góc vuông.

c) Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy thì xOz = zOy  

d) Nếu xOz = zOy thì Oz là phân giác của xOy 

e) Góc vuông là góc có số đo bằng 90o 

g) Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung.

h) Tam giác DEF là hình gồm ba đoạn thẳng DE, EF, FD.

k) Mọi điểm nằm trên đường tròn đều cách tâm một khoảng bằng bán kính.
HS: Hoạt động nhóm, trả lời.

GV: Củng cố, nhận xét.
	Bài 1:

a) Bất kỳ đường thẳng nào trên mặt phẳng cũng là ......, của ...

b) Mỗi góc có một . . . . .  Số đo của góc bẹt bằng .....

c) Nếu tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc thì . . .

d) Nếu xOt = tOy = 
[image: image257.wmf]2

xOy

 thì . . .
Bài 2:

a) S

b) S

c) Đ

d) S

e) Đ

g) S

h) S

k) Đ

	HĐ2: Luyện kỹ năng vẽ hình và tập suy luận.
GV: Yêu cầu hs lên bảng vẽ hình theo yêu cầu của giáo viên.

a) Vẽ 2 góc phụ nhau.

b) Vẽ 2 góc kề nhau.

c) Vẽ 2 góc kề bù.

d) Vẽ góc 60o, 135o, góc vuông.

HS: HS vẽ hình vào vở.

(3 HS lên bảng vẽ3)

HS1: Làm câu a và b.

HS2: Làm câu c và vẽ góc 60o.

HS3: vẽ góc 135o và góc vuông.

GV: Treo bảng phụ bài tập 4

Trên một nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Ox sao cho.

xOy = 30o; xOz = 110o.

a) Trong ba tia Oz, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc yOz.

c) Vẽ Ot là tia phân giác của 
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, tính 
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zOt

, 
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tOx

.

? Em hãy so sánh xOy và xOz, từ đó suy ta tia nào nằm giữa hai tia còn lại.
? Có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì suy ra điều gì?

? Có Ot là tia phân giác của yOz, vậy 
[image: image261.wmf]·

zOt

 tính thế nào? Làm thế nào để tính 
[image: image262.wmf]·

tOx

?

HS: Lần lượt trả lời.
	Bài 3: (Vẽ hình)

Bài 4:

a) Có xOy  = 30o
             xOz  = 110o
( xOy < xOz (30o < 110o)

( tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

b) Vì tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz nên: xOy + yOz = xOz 

( yOz = xOz  xOy 

         yOz = 110o  30o

         yOz = 80o.
c) Vì Ot là phân giác của góc yOz nên

         zOt  = 
[image: image263.wmf]2
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=

 = 40o.

Có zOt = 40o

zOx = 110o

( zOt < zOx    (40o < 110o)

( tia Ot nằm giữa hai tia Oz và Ox.

( zOt + tOx = zOx 

( tOx = zOx  zOt

     tOx  = 110o  40o

     tOx  = 70o


d) Củng cố.

e) Hướng dẫn về nhà.

+ Nắm vững định nghĩa các hình (nửa mặt phẳng góc, góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù, tia phân giác của góc, tam giác, đường tròn,

+ Nắm vững các tính chất (3 tính chất SGK trang 96) và tính chất: trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có xOy = mo, xOz = no, nếu m < n thì tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz. 

+ Ôn lại các bài tập.

+ Tiết sau kiểm tra Hình 1 tiết.
5. Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tiết 27: KIỂM TRA MỘT TIẾT


Ngày soạn: 28/03/2013.

Ngày dạy: 09/04/2013. Tại lớp: 6A. Sĩ số học sinh: 36. Vắng:.................

Ngày dạy: 12/04/2013. Tại lớp: 6B. Sĩ số học sinh: 37. Vắng:.................
1. Mục tiêu
a) Kiến thức.

- Kiểm tra mức độ nắm kiến thức cơ bản từ tiết 15 đến tiết 26 về: Nửa mặt phẳng, góc, đường tròn, tam giác.

b) Kĩ năng.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải BT.

c) Thái độ.

- HS có ý thức làm bài, trình bày cẩn thận, chính xác.

2. Đồ dùng dạy học

- GV: Đề kiểm tra.

- HS: Giấy kiểm tra, đồ dùng học tập, ôn trước bài.
3. Hình thức đề kiểm tra
- Tự luận 100%.

4. Nội dung đề kiểm tra
a) Ma trận đề.
	      Cấp độ

Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Nửa mặt phẳng. Góc
	Biết khái niệm về góc.
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	2 (1a,b)
2

20%
	
	
	
	2
2

20%

	Số đo góc.
	- Biết được số đo của các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
	- Vẽ được góc khi biết số đo.

- Xác định được một tia nằm giữa hai tia.

- Tính được số đo góc, từ đó so sánh được hai góc
	- Vẽ được 2 góc trên cùng nửa mặt phẳng khi biết số đo. Vẽ được hai góc kề bù.
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	1 (2)

2

20%
	3 (3b;4a,b)
4
40%
	1 (3a)
1
10%
	
	5
6
70%

	Tia phân giác của một góc
	
	Biết giải thích một tia là tia phân giác của một góc
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	1 (4c)
1

10%
	
	
	1

1

10%

	TS câu 

TS điểm

Tỉ lệ %
	4
4
40%
	4
5
5%
	1

1
10%
	12

10

100%


b) Đề kiểm tra.

Câu 1 (2 đ):

a) Góc là gì ? 


b) Vẽ góc xOy  có số đo bằng  450 

Câu 2 (2đ): Viết bằng kí hiệu tên các góc nhọn, vuông, tù, bẹt trên hình vẽ sau:
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Câu 3 (2 đ):

a) Vẽ hai góc kề bù xOm và mOy biết góc mOy bằng 600 .


b) Tính số đo góc xOm? 

Câu 4 (4 đ): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sao cho góc xOt bằng 300, góc xOy bằng 600. 


a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy Không ? Vì sao?


b) Tính góc tOy và so sánh góc tOy với góc xOt?


c) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
c) Đáp án và biểu điểm.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) Góc là hình gồm hai tia chung gốc
	1

	
	b)Vẽ đúng số đo   
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	- Góc vuông: ∠AOM, ∠BOM.

- Góc nhọn: ∠BOC, ∠COM.

- Góc tù: ∠AOC.

- Góc bẹt: ∠AOB.
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	Ta có: 
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 + 
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  =  1800     (Vì hai góc kề bù)
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  + 600    =  1800                                 
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      =  1800 – 600                               
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	 a) Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy vì:  

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có:  
[image: image273.wmf]·

xOt

< 
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                                                                                    (300  <  600 )  


	0,25
0,25


	
	b) Do Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy nên:

 
[image: image275.wmf]·
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    =   
[image: image277.wmf]·
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 300   +  
[image: image278.wmf]¶
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    =   600         

 Suy ra:    
[image: image279.wmf]¶

tOy

 =   300       

     Vậy: 
[image: image280.wmf]·

xOt

 =  
[image: image281.wmf]¶
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 ( = 300)      
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	 c) Tia Ot là tia phân giác của góc xOy 

Vì: Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy (Câu a) và 
[image: image282.wmf]·

xOt

 =  
[image: image283.wmf]¶

tOy

(Câu b)
	0,5
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5. Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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